
Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ngành Số báo danh
Mức hỗ trợ 

CP cách ly 

Đăng ký dự 

tuyển

Ngày xuất 

cảnh

1 Lê Đăng Toàn 02/09/2000 Nam SXCT 50727114 Không hỗ trợ Nghệ An 03.11.2021

2 Trịnh Xuân Thắng 08/03/1994 Nam SXCT 50723840 Không hỗ trợ Thanh Hóa 03.11.2021

3 Mai Văn Lộc 08/05/1999 Nam SXCT 50740805 Hỗ trợ 50% Đăk Lăk 03.11.2021

4 Trần Văn Liệu 08/10/1987 Nam SXCT 50703831 Hỗ trợ 50% Ninh Bình 03.11.2021

5 Lê Văn Thuận 16/08/1995 Nam SXCT 50740690 Không hỗ trợ Đăk Lăk 03.11.2021

6 Đoàn Văn Nam 16/08/1985 Nam SXCT 90800311 Không hỗ trợ
CBT 02/2019 

(Bắc Giang)
03.11.2021

7 Hoàng Tô Hoài 20/12/1992 Nam SXCT 50724149 Không hỗ trợ Thanh Hóa 03.11.2021

8 Lê Trọng Thương 01/12/1993 Nam SXCT 50704088 Không hỗ trợ Ninh Bình 03.11.2021

9 Phạm Thị Tâm 21/08/1995 Nữ SXCT 10000430 Không hỗ trợ Hà Nội 03.11.2021

10 Lê Văn Khanh 10/01/1992 Nam SXCT 50723904 Không hỗ trợ Thanh Hóa 03.11.2021

11 Tống Đình Cường 12/10/1990 Nam SXCT 50723395 Không hỗ trợ Thanh Hóa 03.11.2021

12 Nguyễn Văn Phương 10/12/1993 Nam SXCT 50723161 Không hỗ trợ Thanh Hóa 03.11.2021

13 Phan Minh Tuấn 14/04/1993 Nam SXCT 50740688 Không hỗ trợ Đăk Lăk 03.11.2021

14 Bàn Văn Lập 18/04/1986 Nam SXCT 90400169 Không hỗ trợ
CBT 01/2019 

(Thái Nguyên)
03.11.2021

15 Lê Văn Việt 02/01/2000 Nam SXCT 50700191 Hỗ trợ 50% Hà Nội 03.11.2021

16 Chu Thế Luật 04/12/1990 Nam SXCT 50105150 Không hỗ trợ Bắc Giang 03.11.2021

17 Đỗ Văn Tăng 10/08/1987 Nam SXCT 50724056 Không hỗ trợ Thanh Hóa 03.11.2021

18 Vũ Quốc Cường 17/08/2000 Nam SXCT 50704001 Không hỗ trợ Ninh Bình 03.11.2021
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